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Đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian thực về

tình hình thực hiện TTHC, cung cấp DVC

- Phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Lãnh đạo

các cấp;

- Phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá của người dân,

doanh nghiệp đến từng hồ sơ

- Cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị,

CBCC

2

Dựa trên dữ 
liệu, theo 
thời gian 

thực

Qua báo 
cáo giấy

Kiểm tra, 
đánh giá 
khảo sát

SO SÁNH VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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PARINDEX

- Là công cụ quan
trọng để theo dõi,
đánh giá hoạt động
cải cách hành chính

- Cấu trúc thành: 8
lĩnh vực đánh giá,
43 tiêu chí, 102 tiêu
chí thành phần

- Phương pháp đánh
giá:

(1) Tự đánh giá; (2)
Bộ Nội vụ thẩm
định trên cơ sở tư
vấn của Hội đồng
thẩm định

SIPAS

- Là kết quả mang tính
định hướng đo lường
sự hài lòng của người
dân, tổ chức đối với
sự phục vụ của
CQHCNN.

- Tiêu chí đo lường:
05 yếu tố cơ bản của
quá trình cung ứng
dịch vụ hành chính
công, gồm 22 tiêu chí.

- Phương pháp đánh
giá: Chủ yếu thông
qua phiếu điều tra xã
hội học iều tra xã hội
học.

PAPI

- Đo lường hiệu 

quả quản trị và 

hành chính công 

cấp tỉnh

- Tiêu chí đo

lường: 08 chỉ số

lĩnh vực nội dung,

28 chỉ số nội

dung thành phần

và hơn 120 chỉ

tiêu cụ thể

- Phương pháp 

đánh giá: Chủ yếu 

thông qua điều tra 

xã hội học.

PCI

- Chỉ số đo lường và

đánh giá chất lượng 

điều hành kinh tế, mức 

độ thuận lợi, thân thiện 

của môi trường kinh 

doanh

- Tiêu chí đo lường: 10

chỉ số thành phần liên

quan tới sự phát triển

của doanh nghiệp

Phương pháp đánh giá:

Qua điều tra, khảo sát

bằng thư đến hàng

chục ngàn doanh

nghiệp tư nhân; qua

các nguồn đã được

công bố.
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MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HIỆN NAY

Các chỉ số phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan của các đơn vị được chấm điểm,

các ý kiến điều tra xã hội học dẫn đến số liệu chưa phản ảnh đúng thực tế khách quan

Đối tượng tự chấm điểm cung cấp tài liệu kiểm chứng thiếu khách quan,

cơ quan thẩm định thiếu biện pháp để kiểm chứng.
1

Người dân, tổ chức còn e ngại, hoặc cung cấp thông tin thiếu chính xác khi

được điều tra xã hội học. 
2

Nhận thức, kỹ năng làm việc của một số điều tra viên xã hội học còn hạn

chế.
3

Nội dung đo lường sự hài lòng của người dân còn phụ thuộc nhiều vào sự

hiểu biết, kinh nghiệm, quan điểm và nhu cầu của mỗi cá nhân.
4

Đánh giá theo năm nên số liệu có độ trễ.5
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Bằng dữ liệu, 

theo thời gian thực

Qua báo cáo 
giấy

Kiểm tra, đánh 
giá khảo sát 

thực tế 
tại cơ sở

SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ

❖Khách quan, công bằng

Bằng dữ liệu theo thời gian thực

❖Kịp thời

Năm → Quý → Tháng → Tuần →

Ngày→ Giờ

❖Cá thể hóa trách nhiệm

Xác định bất cập, hạn chế → Xác

định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách

nhiệm → xác định rõ cá nhân chịu

trách nhiệm



CÔNG KHAI, MINH BẠCH

(Công bố, công khai TTHC; công khai, minh bạch tiến độ, kết quả giải

quyết hồ sơ,..)

1

TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

(Tiến độ giải quyết TTHC; Thời gian giải quyết TTHC trung bình; 

Tiến độ theo từng TTHC, lĩnh vực)

2

MỨC ĐỘ SỐ HÓA

(Số hóa hồ sơ; tái sử dụng kết quả số hóa; cấp kết quả giải quyết điện

tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu; chứng thực điện tử; thực hiện Đề án 06)

3

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

(Dịch vụ công trực tuyến và Thanh toán trực tuyến)
4

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

(Phản ánh, kiến nghị; Hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; 

Trách nhiệm giải trình)

5

NHÓM CHỈ SỐ



NGUỒN DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

➢ Dữ liệu đồng bộ hồ sơ, thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Cổng

Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng

Dịch vụ công quốc gia.

➢ Dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

➢ Dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ

công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản

ánh, kiến nghị,… trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

➢ Dữ liệu báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông

tin báo cáo quốc gia.

➢ Dữ liệu về việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở

dữ liệu quốc gia về dân cư.



TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

➢ Cách tính điểm đối với từng chỉ số:

Điểm chỉ số thứ i = Tỷ lệ đạt được của chỉ số thứ i * Mức điểm tối đa
của chỉ số thứ i.

➢ Tổng điểm của bộ, ngành, địa phương là tổng điểm của các chỉ số.

➢ Kết quả phân loại như sau:

+ Từ 90 – 100 điểm: Xuất sắc.

+ Từ 80 – 90 điểm: Tốt.

+ Từ 70 – 80 điểm: Khá.

+ Từ 50 – 70 điểm: Trung bình.

+ Dưới 50 điểm: Yếu.



Chỉ số tổng hợp

Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022

Năm 2022

7. Bình Định 60,87



Chỉ số tổng hợp



CÔNG KHAI, MINH BẠCH
(Công bố, cập nhật TTHC)

Năm 2022

Bổ sung Điểm 

tiêu chí

Bổ sung Điểm 

tiêu chí



CÔNG KHAI, MINH BẠCH
(Công bố, cập nhật TTHC)

Ngày Quyết định 31/12/2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2023



CÔNG KHAI, MINH BẠCH
(Công bố, cập nhật TTHC)



CÔNG KHAI, MINH BẠCH
(đồng bộ hồ sơ)



TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT



TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT



TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT



TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT



DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN



Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
(Thanh toán trực tuyến)



MỨC ĐỘ HÀI LÒNG



Số hóa hồ sơ



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NÂNG CẤP

- Bổ sung chỉ số từng thành phần;

- Cách tính một số chỉ số: Đồng bộ hồ sơ;

- Bổ sung báo cáo tổng hợp các chỉ số;

- Chuẩn hóa hồ sơ, biểu mẫu; dữ liệu thanh toán;

- Số hóa hồ sơ;

- Năng lực, hiệu năng hệ thống; tổng hợp dữ liệu định kỳ.

- Cập nhật mã định danh cơ quan theo QĐ 20/2020/QĐ-TTg; điều

chỉnh địa giới hành chính.



Danh tính số

(tài khoản)

Kho Dữ liệu

(danh mục)

Dữ liệu số

Bộ phận 1 cửa

(Số hóa)

Kho Dữ liệu

HTTT giải quyết TTHC 

cấp bộ, cấp tỉnh

SỐ HÓA KẾT QUẢ, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chứng thực 

điện tử



Chứng thực điện tử

 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Điều 10 Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý

 Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021: Tỷ lệ đơn vị cấp xã cung cấp dịch vụ chứng thực
bản sao điện tử từ bản chính đạt 35%

 Tài liệu hướng dẫn văn bản số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020:

- Tập huấn, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt là cán bộ tư pháp,
chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã triển khai theo quy trình nghiệp vụ gửi kèm.

- Quản lý tài khoản quản trị chung của tỉnh (tài khoản quản trị cấp cao); Sử dụng tài
khoản quản trị cấp cao bổ sung, phân quyền cho cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý
tài khoản trên các phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia

 Rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị để triển khai dịch vụ này (hạ tầng mạng,
chứng thư số, máy quét văn bản,…). Trường hợp chưa đáp ứng các thiết bị chứng thư
số của Lãnh đạo, công chức và cơ quan các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng
thực bản sao điện tử từ bản chính (UBND xã, phường, thị trấn; Phòng tư pháp huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố), đề nghị có văn bản gửi Ban Cơ yếu
Chính phủ (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) để được cung cấp.



Chứng thực điện tử



Số hóa hồ sơ



SỐ HÓA – Tiếp nhận hồ sơ



SỐ HÓA – Xử lý hồ sơ



SỐ HÓA – Thông tin giấy tờ



SỐ HÓA – Thông tin giấy tờ

Chứng chỉ hành nghề thú y do chi cục thú y cấp sẽ

được lưu trữ điện tử theo mã số có cấu trúc: 

<mã số CCCD>.<KQ.G10.000239>



SỐ HÓA – Thông tin giấy tờ



Chuẩn hóa TTHC, DVC – số hóa

 Đồng bộ các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng DVCQG (CSDL quốc
gia về TTHC) theo Điều 6, Điều 23 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg;

 Nâng cấp, hiệu chỉnh Kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức, danh mục thủ tục
hành chính, Dịch vụ công trên HTTT giải quyết TTHC.

 Tài liệu hướng dẫn số hóa 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021.

 Nâng cấp các tính năng của Cổng Dịch vụ công tỉnh theo văn bản số
1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)

 Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa 2916/VPCP-
KSTT ngày 10/5/2022.



Chia sẻ tài liệu số hóa



13. Kết nối các CSDL quốc gia, CSDL 

chuyên ngành, DVC triển khai tập trung

Văn bản số 1832/BTTTT-THH ngày 16/05/2022 của Bộ TTTT v/v đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử

dụng DVCTT: Điểm 5 và phụ lục Danh mục các CSDL, HTTT đã kết nối, sẵn sàng cung cấp dịch vụ chia sẻ

dữ liệu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)

PM quản lý văn bản

và điều hành
HTTT giải quyết

TTHC 



14. Kết nối CSDLQG về Dân cư

 API xác thực CCCD/CMND;

 API xác thực thông tin hộ gia đình;

 API tra cứu thông tin công dân.



Tái cấu trúc quy trình – Đổi GPLX



Tái cấu trúc quy trình – Đổi GPLX
BENHVIEN TONG

Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 50

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn 80

Bệnh viện 331 1

Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay 1

Trung tâm y tế thành phố  Quy Nhơn 9

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG 1

Bệnh viện Đa khoa Minh Đức 16

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 2

Bệnh Viện Quân Dân Y Miền Đông 1

TTYT Thành phố Móng Cái 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 200

Trung tâm y tế huyện Châu Thành 25

Bệnh viện đa khoa Long An 2

Bệnh viện đa khoa Minh An 1

Phòng Khám Đa Khoa Trí Tâm 12

Bệnh viện Bãi Cháy 161

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 2

Bệnh viện Bình Định 14

TRUNG TÂM Y TẾ ĐẦM HÀ 142

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MỸ THẠNH (TPHONE) 4

TTYT Thành phố Điện Biên Phủ 1

Bênh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa - Đa khoa 20

TRUNG TÂM Y TẾ HẢI HÀ 230

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình 670



Tái cấu trúc quy trình – Đăng ký xe



LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
SỰ KIỆN CÓ CON NHỎ

Tờ khai 1

Giấy chứng sinh
Giấy khai sinh

Thẻ BHYT

Tờ khai 2

Tờ khai 3

Đăng ký kết hôn

CM nơi cư trú



Đăng ký

Đăng nhập

Chọn DVC

Hồ sơ của tôi

Tra cứu

CHÍNH PHỦ SỐ - CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Quản lý, 

đăng ký hộ tịch
Điều hướng

Đồng bộ hồ sơ, 

trạng tháiSMS

Chuyển HS

Đồng bộ kết 

quả, trạng thái

Bảo hiểm 

xã hội
Đăng ký 

thường trú

Đồng bộ hồ sơ, 

trạng tháiChuyển HS



TTHC liên thông – sự kiện Có con nhỏ

- Bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành đối với các TTHC riêng lẻ;

- Tờ khai 03 trong một;

- Điền sẵn thông tin trong tờ khai; đặc biệt trong trường hợp người yêu cầu là

Cha/mẹ đẻ của trẻ;

- Chứng sinh điện tử (Bộ Y tế đang triển khai);

- Không yêu cầu nộp CCCD, Chứng nhận chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú

tại cùng địa chỉ với bố/mẹ;

- Giảm thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc (1 ngày với cơ quan tư pháp; 2 ngày

với CA, BHXH);

- Cán bộ tư pháp hộ tịch cấp bản sao điện tử của Giấy khai sinh để bảo đảm hồ sơ

được tiếp nhận tại BHXH, Công an.

- Giảm đi lại; thời gian luân chuyển hồ sơ.

- Chuẩn hóa, làm giàu các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.



XIN CÁM ƠN!
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